
 

UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN : Giáo dục công dân 9 

Thời gian: 45 phút ( tiết 33) 

 

A. MA TRẬN  

TT  

Chủ 

đề  

  

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức  

 

Mức độ đánh giá  

  

Tổng  

 T ỉ lệ  

% 

điểm  

 TNKQ  Tự luận   
  

   

Nhiều lựa chọn  “Đúng – Sai” 1    

Biết  Hiểu  
Vận 

dụng  
Biết  Hiểu  

Vận dụng  
Biết  Hiểu  

Vận 

dụng  
Biết  Hiểu  

Vận 

dụng  

  

1  Chủ đề  

8 

  

 Tiêu dùng 

thông minh 

  

  

  

1 

câu   

1  

câu   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 câu  1  

câu   

  

  

   0,25 

đ  

 0,25 

đ 

             0,25 đ   0,25 

đ 

 5 

2  Chủ đề 

9 

  

 Vi phạm 

pháp luật và 

trách nhiệm 

pháp lí 

4 

câu 

    1  

câu 

 0.5 

câu 

 0,5 

câu 

0,5 

câu 

  0,5 

câu 

5 

câu  

0,25 

câu  

0,75 

câu 

  

1 

 đ 

  

  

  

  

1 

đ  

0,5 

 đ  

0,5 

 đ  

 0,5 

đ  

  

  

 0,5 

đ  

2,5  

đ  

0,5 đ   1 

đ 

  

  

40 

3  Chủ 

đề 10 

Quyền tự do 

kinh doanh 

và nghĩa vụ 

nộp thuế. 

4 

câu 

2 

câu 

  0,5 

câu 

1 

câu 

0,5 

câu 

  0,5 

câu 

0,5 

câu 

 4,25 

câu 

3  

câu 

0,75 

câu 

  

1 

đ 

0,5 đ   0,5  

đ  

1 

 đ  

0,5  

đ  

   0,75 

đ 

 1,25  

đ 

1,5 

đ 

2,25  

đ 

 1,75 

đ  

55  

  Tổng số câu   8 3  1 1,5  1,5 1,0 0,5  0,5  1 10 4,5 3,5  

  Tổng số 

điểm  

3,0 4,0  3,0  4,0  3,0  3,0    

  Tỉ lệ %  30  40  30  40  30  30  100  

  



2  
  
  

 B. BẢN ĐẶC TẢ  

  

  

TT  
Chủ 

đề/Chương  

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức  

Yêu cầu cần đạt  

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá  

TNKQ  Tự luận  

Nhiều lựa chọn  “Đúng – Sai”    

Biết  Hiểu  
Vận 

dụng  
Biết  Hiểu  

Vận 

dụng  
Biết  Hiểu  

Vận dụng  

1  Chủ đề 8  

  

  

 Tiêu dùng 

thông minh 

- Biết 

 
                  

- Hiểu ý nghĩa của tiêu 

dùng thông minh 

  

1 

Câu 

NL 

I  

                

- VD Tiêu dùng thông 

minh 

  
    

 1 

Câu 

NL 

II 

  

 

        

2  Chủ đề 9  

  

Vi 

phạm pháp 

luật và trách 

nhiệm pháp 

lí 

- Biết khái niệm vi phạm 

pháp luật và trách nhiệm 

pháp lí. 

4 

Câu 

NL 

I, II 

 

    

 1 

Câu 

NL 

I, II 

 

  

 

  

 

0,5 

Câu 

NL I 

   

- Hiểu ý nghĩa trách nhiệm 

pháp lí 

+ Phân tích đánh giá được 

hành vi VPPL và TNPL 

trong tình huống cụ thể 

 

      

 0.5 

Câu 

NL II 

      

0,5 

Câu 

NL II, III 



3  
  

- VD chấp hành pháp luật, 

tích cực ngăn chặn và đấu 

tranh với các hành vi vi 

phạm pl 

 

        

0,5 

Câu 

NL II, 

III 

      

3 Chủ đề 10     Quyền tự 

do kinh 

doanh và 

nghĩa vụ nộp 

thuế. 

 - Biết quy định cơ bản của 

pl về quyền tự do kinh 

doanh và nghĩa vụ nộp 

thuế. 

4 

Câu 

NL 

I, II 

    0,5 

Câu 

NL I 

        

 - Hiểu: phân tích, đánh giá 

được hậu quả của hành vi 

vppl về quyền tự do kinh 

doanh 

  2 

câu  

NL I 

    1 

Câu 

NL I, 

II 

   0,5 

Câu 

NL II 

 

  - VD: vận động gia đình 

người thân thực hiện tốt 

nghĩa vụ nộp thuế. 

     0,5 

Câu 

NL II, 

III 

  0,5 

Câu 

NL III 

Tổng số câu     9  2 1   1,5 1,5 1 0,5   0,5  1 

Tổng số điểm    3,0  4,0  3,0  

Tỉ lệ %    30  420  30   

Ghi chú: 

I – Năng lực điều chỉnh hành vi 

II – Năng lực phát triển bản thân 

III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH 

 



 

 

 

       UBND HUYỆN CÁT HẢI                           ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II 

TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG                    NĂM HỌC 2024-2025 

 

MÔN GDCD 9 – TUẦN 32 

Thời gian làm bài 45 phút, kể cả thời gian phát đề 

 

PHẦN  I. (3.0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  

( Lựa chọn đáp án đúng nhất ) 

Câu 1: Lợi ích của tiêu dùng thông minh là gì? 

A. Tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc. 

B. Tốn ít tiền mà vẫn mua được nhiều thứ. 

C. Làm cho của cải không ngừng tăng lên. 

D. Luôn luôn tiết kiệm được tiền. 

Câu 2: Là học sinh, chúng ta  nên làm gì để có thói quen tiêu dùng thông minh? 

A. Mua những đồ dùng mình thích. 

B. Lập kế hoạch chi tiêu cụ thể. 

C. Khích lệ người thân tiêu dùng thông minh. 

D. Liệt kê những thứ mình cần. 

Câu 3: Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải gánh 

chịu hậu quả do do Nhà nước quy định từ hành vi vi phạm pháp luật của mình được 

gọi là 

A. trách nhiệm pháp lí  B. vi phạm pháp luật. 

C. trách nhiệm gia đình  D. vi phạm đạo đức. 

Câu 4: “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm 

A. pháp luật dân sự.  B. pháp luật hành chính. 

C. pháp luật hình sự.  D. An toàn giáo thông. 

Câu 5: Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới 

A. các quan hệ công vụ và nhân thân. 

B. các quy tắc quản lí nhà nước. 

C. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 

D. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước. 

Câu 6: Mọi công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật và tích cực 

đấu tranh với những hành vi 

A. tìm kiếm việc làm tăng thu nhập. 

B. bảo tồn di sản văn hóa. 

C. xây dựng chính sách phát triển kinh tế. 

D. vi phạm Hiến pháp và pháp luật. 

Câu 7. Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn 

A. hợp tác kinh doanh với bất kì ai. 

B. kinh doanh bất cứ mặt hàng gì. 

C. mô hình kinh doanh, loại hình tổ chức kinh tế. 

D. kinh doanh mà không cần đóng thuế. 



 

 

Câu 8. Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng, 

2 tháng nay ông  kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông  

nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm 

quy định của Nhà nước về 

A. đạo đức trong kinh doanh.    

B. mặt hàng kinh doanh. 

C. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh 

D. quyền công dân trong kinh doanh 

Câu 9: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến 

quyền nào ? 

A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình. 

B. Quyền tự do kinh doanh. 

C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín. 

D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 

Câu 10: Thuế là khoản đóng góp có tính chất như thế nào khi tiến hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

A. ủng hộ nhân đạo. B. tự nguyện.  C. bắt buộc.  D. quyên góp. 

Câu 11: Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh? 

A. Công dân có quyền kinh doanh bắt kì nghề gì, hàng gì. 

B. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh. 

C. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật 

D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp. 

Câu 12: Theo pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới 

đây? 

A. Bảo vệ môi trường. 

B. Nộp thuế kinh doanh. 

C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

D. Công khai và báo cáo thu nhập. 

PHẦN II. (4.0 điểm)Câu trắc nghiệm đúng sai. Đọc thông tin trả lời đúng hoặc 

sai vào sau mỗi phương án/ nhận định. 

Câu 1. 

Chị Q đăng kí kinh doanh sản phẩm chức năng. Mấy năm dịch bệnh bùng phát, 

chị chuyển hướng kinh doanh online nhưng không mấy khả quan. Anh T chồng chị 

bàn lấy thêm các mặt hàng mỹ phẩm, khẩu trang về bán kèm để có thêm lợi nhận. 

Nhận định Đáp án 

a Theo điều 33 Hiến pháp năm 2013 chị Q có quyền tự do kinh 

doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. 

 

b Việc chị Q chuyển hướng kinh doanh online là không đúng 

quy định của pháp luật vì chị kinh doanh sản phẩm chức năng 

- cần phải gặp trực tiếp người mua mới tư vấn được. 

 

c Chị Q có thể mở rộng quy mô kinh doanh, mặt hàng kinh 

doanh, thay đổi hình thức kinh doanh theo quy định của pháp 

luật. 

 



 

 

d Theo quy định của pháp luật chị Q có thể kinh doanh thêm 

khẩu trang, mỹ phẩm mà không phải kê khai vì đây cũng là 

các mặt hàng bảo về sức khỏe người tiêu dùng. 

 

Câu 2:  

Bạn T (15 tuổi) không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gắn máy vượt đèn đỏ, 

lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông. Sau khi 

trích xuất camera giám sát, công an huyện đã triệu tập bạn T tới cơ quan công an để 

làm rõ hành vi vi phạm. 

 

Nhận định Đáp án 

a  Hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gắn máy 

của T là vi phạm pháp luật hành chính. 

 

b Hành vi của T sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự do T mắc 

nhiều vi phạm. 

 

c  Trách nhiệm pháp lí góp phần găn ngừa các hành vi vi 

phạm pháp luật trong cuộc sống. 

 

d  T cần thực hiện đúng mọi quy định của pháp luật. Điều 

khiển xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm. 

 

Câu 3. Đọc tình huống sau: 

Chị của H bán mĩ phẩm online, Ngần đây chị mua nhiều loại hóa chất về làm 

“kem trộn” – kem dưỡng da tự chế. Chị bán sản phẩm này rẻ, lãi cao nên chị bảo H 

mang đến trường bán cho các bạn, chị sẽ trả tiền công. 

Nhận định Đáp án 

a Kinh doanh online là vi phạm pháp luật.  

b Chị H kinh doanh online vẫn phải đăng kí kinh doanh và thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế. 

 

c Chị H bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, tự chế kem dưỡng 

da là vi phạm quyền tự do kinh doanh. 

 

d H không nên kinh doanh  khi còn là học sinh  

Câu 4. Tòa án nhân dân quận Q xét xử vụ án V cùng đồng phạm (từ đủ 16 đến 

dưới 18 tuổi) phạm tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù giam 

với mức tù từ 3 năm đến 4 năm đối với 4 bị cáo và 8 bị cáo bị phạt tù từ 12 tháng đến 

24 tháng nhưng cho hưởng án treo. Việc Tòa án nhân dân quận Q áp dụng hình phạt 

nghiêm khắc đối với các bị cáo ngoài mục đích răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, 

còn để các bị cáo nhận thức được sai phạm của bản thân, đồng thời tuyên truyền, đấu 

tranh phòng ngừa tội phạm trong xã hội… 

                                                 (Theo báo Bảo vệ pháp luật, ngày 22/3/2024) 

  



 

 

Nhận định Đáp án 

a Tòa án nhân dân quận Q áp dụng hình phạt tù giam với mức tù 

từ 3 năm đến 4 năm đối với 4 bị cáo, ngoài những mục đích trong 

thông tin nêu trên, còn nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật 

cho mọi người.   

 

b Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 bị cáo mức phạt tù từ 12 tháng đến 

24 tháng nhưng cho hưởng án treo là do các bị cáo có hành vi vi 

phạm hành chính 

 

c Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng đều là hành vi nguy hiểm 

cho xã hội và phải chịu trách nhiệm hình sự. 

 

d  Các bị cáo là những người chưa thành niên (từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi) phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm được 

quy định trong Bộ luật Hình sự. 

 

 

Phần III. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm). Cửa hàng H bán thuốc chữa bệnh cho người dân thấy có nhân 

viên tiếp thị tại 1 nơi khác đến tiếp thị thuốc giả nhưng mẫu mã như thuốc thật, thấy 

vậy bà chủ cửa hàng H đã mua số thuốc giả đó về bán cho người dân nhằm thu lợi 

nhuận cao. Theo em: 

a. Bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có thì đó là vi phạm 

gì? 

b. Theo em bà H nên làm gì để thực hiện đúng quyền tự do kinh doanh? 

Câu 2: (1.0 điểm). Anh N thấy trên mạng hướng dẫn làm pháo nổ nên đã bàn 

với Anh C mua nguyên liệu về làm tại nhà để bán kiếm lời.  

- Có mấy loại trách nhiệm pháp lí? Nếu em là anh C em sẽ làm gì để không vi 

phạm pháp luật? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm)  

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.25 điểm.  

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 

A B A C C D C C B C C D 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4,0 điểm) 

* Mỗi ý đúng được 0.25 điểm.  

Câu a b c d 

1 S Đ S Đ 

2 S Đ S S 

3 S Đ Đ S 

6 Đ S S Đ 

PHẦN 3: TỰ LUẬN ( 3,0 điểm) 

 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

Câu 1 

(2.0 

điểm) 

a. Bà H có vi phạm quy định về kinh doanh . 

Bà H đã vi phạm nhiều quy định pháp luật, cụ thể là: 

- Vi phạm luật về kinh doanh dược phẩm: Bán thuốc giả 

là hành vi nghiêm trọng, vi phạm Luật Dược phẩm. Điều này 

không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người 

tiêu dùng mà còn gây mất lòng tin trong xã hội. 

- Trong trường hợp này, bà H có thể phải đối mặt với các 

hình phạt pháp lý như bị phạt hành chính, tước giấy phép 

kinh doanh, và thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự nếu 

hành vi này gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

b. Bà H Cần kinh doanh đúng mặt hàng đã đăng kí, không 

bán hàng giảm hàng nhái hàng kém chất lượng, nộp thuế 

đúng quy định. Tố cáo hành vi buôn bán  hàng giả, hàng nhái 

hàng kém chất lượng.  

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

1.25 

Câu 2 

( 1 điểm) 

- Có 4 loại trách nhiệm pháp lí: 

+ Trách nhiệm hình sự. 

+ Trách nhiệm dân sự. 

+ Trách nhiệm hành chính. 

Trách nhiệm kỉ luật. 

0.5 



 

 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

- Nếu em là anh C em sẽ không nghe theo lời rủ của anh N. 

Không tự chế tạo phảo nổ vì đây là hành vi nguy hiểm, vi 

phạm pháp luật. 

+ Khuyên anh N không thực hiện chế tạo pháo nổ 

nguy hiểm và vi phạm pháp luật, tìm hình thức kinh 

doanh hợp pháp để có thu nhập chính đáng. 

0,5 

 

                                    DUYỆT ĐỀ 

    

HIỆU TRƯỞNG             TỔ CHUYÊN MÔN           NGƯỜI RA ĐỀ 

          

 

 

Nguyễn Thị Quy                  Đoàn Thị Huế               Trần Thị Tâm Tình 

 

 

 


